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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯƠNG LƯU KIẾM 

 

Số:       /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lưu Kiếm, ngày     tháng 8 năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn ở các Tổ dân phố trên địa bàn phường Lưu Kiếm 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 

9064/VP-NNMT ngày 22/7/2026 về tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16-

CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

thành phố; Công văn số 388-CV/ĐU ngày 21/7/2026 của Đảng uỷ phường Lưu Kiếm 

về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành 

ủy Hải Phòng 2026; Uỷ ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở các Tổ dân phố trên địa 

bàn phường Lưu Kiếm cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích chung 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân về phân loại rác thải, chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn, từng bước hình thành nếp sống văn minh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

Thông qua công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam 

phường, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, 

vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia 

đình; góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh sáng-xanh-

sạch-đẹp. 

Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chất thải rắn sinh 

hoạt, giảm khối lượng rác phải chôn lấp, tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm chi 

phí xử lý, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cảnh quan môi trường. 

* Mục tiêu cụ thể 

- 100% cán bộ Hội, Chi hội trưởng, Chi hội phó các đoàn thể được tập huấn 

kiến thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- 100% Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 

được tuyên truyền và phối hợp triển khai. 

- Tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền tại 16 tổ dân phố. 

- 100% hộ gia đình trên địa bàn được tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp. 

- Phấn đấu trên 98% hộ gia đình thực hiện phân loại đúng quy định sau đợt 

tuyên truyền. 
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- 100% cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn được hướng dẫn phân loại rác 

thải, chất thải và thực hiện đúng quy định. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ phường đến các tổ 

dân phố; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính 

trị - xã hội. 

- Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chú 

trọng hướng dẫn thực hành trực tiếp để người dân có thể áp dụng ngay trong sinh 

hoạt hằng ngày. 

- Việc phân loại rác thải phải gắn với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý; 

tránh tình trạng người dân đã phân loại nhưng đơn vị thu gom lại thu gom chung gây 

lãng phí và giảm niềm tin của Nhân dân. 

- Sau tuyên truyền phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời nhắc nhở, xử lý 

nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành theo quy định. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền các quy định của pháp luật 

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân các quy định của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm của hộ gia đình, cá 

nhân trong việc phân loại rác thải, chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quyền và nghĩa 

vụ của người dân trong bảo vệ môi trường; trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải. 

- Tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm đối với các hành vi không phân 

loại rác, chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đổ rác không đúng nơi quy định, không 

đúng thời gian hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

- Lồng ghép tuyên truyền với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân 

cư sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”. 

2. Tuyên truyền lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn 

- Giảm lượng rác phải xử lý và chôn lấp; Tăng khả năng tái chế, tái sử dụng 

chất thải; Giảm chi phí thu gom và xử lý. Hạn chế mùi hôi, nước rỉ rác và ô nhiễm 

môi trường; Giảm phát sinh ruồi, muỗi, chuột và các loại côn trùng gây bệnh; Góp 

phần xây dựng cảnh quan đô thị sạch đẹp; Hình thành thói quen sống văn minh, thân 

thiện với môi trường. 

- Tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình: Tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác 

Mặt trận và các đoàn thể thực hiện phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng 

dẫn từng hộ.” 

- Nội dung hướng dẫn: Kiểm tra dụng cụ chứa rác; Hướng dẫn phân loại đúng; 

Giải đáp thắc mắc. 
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- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin: Cổng thông tin điện tử phường; 

Hệ thống truyền thanh phường; Nhóm Zalo tổ dân phố; Trang Facebook của Hội 

LHPN và phường; Băng rôn, pano, áp phích tại nhà văn hóa, chợ và các điểm sinh 

hoạt cộng đồng. 

3. Đối tượng 

- Triển khai đồng bộ Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Phụ nữ; Hộ gia 

đình trên địa bàn phường; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Các trường học, cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn.  

III. THỜI GIAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

* Giai đoạn 1: Chuẩn bị (Từ ngày 03/8 đến 09/8/2026) 

- Xây dựng kế hoạch; Xây dựng tài liệu tuyên truyền; Xây dựng lịch tuyên 

truyền tại các tổ dân phố 

* Giai đoạn 2: Tuyên truyền đồng loạt (Từ ngày 15/8 đến 25/08/2026) 

- Tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền tại 16 tổ dân phố; Tuyên truyền trên Cổng 

thông tin điện tử; Hệ thống truyền thanh; Đăng tải trên các nền tảng số và nhóm Zalo; 

Hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình...  

* Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá (Từ ngày 26/8 đến 10/9/2026) 

- Kiểm tra việc phân loại tại các hộ gia đình. 

- Đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tổng hợp tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất giải pháp khắc phục. 

* Giai đoạn 4: Duy trì thường xuyên (Từ ngày 11/9/2026 trở đi) 

- Tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt khi không phân loại. 

- Duy trì kiểm tra định kỳ hằng tháng. 

- Đưa tiêu chí phân loại rác vào bình xét thi đua của khu dân cư. 

2. Địa điểm:  

- Nhà văn hóa của từng tổ dân phố (Giao cho tổ dân phố chuẩn bị địa điểm, cơ 
sở vật chất) 

3. Thành phần 

3.1. Đại biểu phường 

- Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Phòng 

Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công. 

- Đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

3.2. Đại biểu cơ sở 
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- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội 

trưởng, phó các chi hội, đoàn thể, đảng viên chi bộ, tổ an ninh trật tự cơ sở, các hộ 

gia đình. 

4. Chương trình hội nghị tuyên truyền phân loại rác thải tại Tổ dân phố 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Tuyên truyền viên truyên truyền quy định của pháp luật, hướng dẫn phân 

loại rác, hướng dẫn lịch thu gom theo địa bàn. 

3. Kết thúc hội nghị: Bí thư hoặc Tổ trưởng dân phố giao nhiệm vụ cho các chi 

hội, các Đảng viên, hộ dân thực hiện và cám kết thực hiện phân loại theo đúng quy 

định, hướng dẫn của phường. 

IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Mục đích kiểm tra 

- Đánh giá mức độ triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác 

thải, chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các tổ dân phố. 

- Đánh giá tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải đúng quy định. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai để 

hướng dẫn, tháo gỡ. 

- Biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; đồng thời chấn chỉnh, xử 

lý đối với các tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm 

2. Nội dung kiểm tra 

* Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các nội dung sau: 

- Đối với các tổ dân phố: 

+ Công tác xây dựng kế hoạch triển khai. 

+ Công tác tuyên truyền đến từng hộ dân. 

+ Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại (có danh sách cụ thể). 

+ Công tác phối hợp giữa các đoàn thể. 

+ Việc bố trí điểm tập kết rác. 

+ Việc thành lập các nhóm, theo dõi, tổng hợp và báo cáo. 

- Đối với hộ gia đình: 

+ Có bố trí dụng cụ cứa rác để phân loại hay không. 

+ Có phân loại đúng các nhóm chất thải theo hướng dẫn. 

+ Có đưa rác ra đúng thời gian quy định. 

+ Có đưa rác đến đúng điểm tập kết. 

+ Có giữ gìn vệ sinh khu vực trước cửa nhà. 

- Đối với đơn vị thu gom: 

+ Thu gom đúng tuyến, đúng lịch. 

+ Không để rác tồn đọng. 

+ Không để rác rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 
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+ Phối hợp hướng dẫn người dân tại điểm tập kết. 

+ Thực hiện đúng phương án thu gom đã được thống nhất. 

V. THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA  

Sau khi kết thúc đợt tuyên truyền, UBND phường thành lập Tổ kiểm tra liên 

ngành. 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND phường. 

- Đại diện Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường. 

- Đại diện Công an phường. 

- Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. 

- Chủ tịch Hội LHPN phường. 

- Đại diện Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công. 

- Đại diện các đoàn thể khi cần thiết. 

2. Thời gian kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Bắt đầu từ ngày 11/9/2026  

- Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh hoặc theo yêu cầu của UBND phường. 

3. Hình thức kiểm tra 

- Kiểm tra trực tiếp tại hộ gia đình. 

- Kiểm tra tại các điểm tập kết rác. 

- Kiểm tra thực tế tuyến thu gom. 

- Kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi, báo cáo của các tổ dân phố. 

VI. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Đối với tổ dân phố 

- Ban hành kế hoạch triển khai. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn. 

- Tỷ lệ hộ phân loại đúng quy định. 

- Không phát sinh điểm đổ rác tự phát. 

- Có mô hình hoặc cách làm hiệu quả. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo. 

3. Đối với hộ gia đình 

- Thực hiện phân loại chất thải đúng quy định. 

- Chấp hành thời gian và địa điểm đưa rác. 

- Không xả rác bừa bãi. 

- Không đốt rác trái quy định. 

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

3. Khen thưởng 

UBND phường xem xét biểu dương, khen thưởng đối với: 
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- Tổ dân phố có tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải hoàn thành đạt 100% 

ngay trong tháng 10/2026; 

- Tập thể có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền. 

- Gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải và bảo vệ môi trường. 

- Cá nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động. 

- Việc biểu dương được thực hiện tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hoặc các dịp 

phù hợp nhằm lan tỏa những mô hình hiệu quả. 

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

- Hướng dẫn chuyên môn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Phối 

hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn; Hướng dẫn nhận diện các nhóm chất thải; Đề xuất 

vị trí điểm tập kết rác phù hợp; Phối hợp khảo sát tuyến thu gom; Tham gia các hội 

nghị tuyên truyền; Phối hợp kiểm tra việc thực hiện tại các hộ gia đình. Tham mưu 

UBND phường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố theo quy định. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

- Chủ trì, thực hiện về công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; rà soát 

toàn bộ tuyến thu gom trên địa bàn; cùng Công ty bố trí xe gom phù hợp với từng 

khu vực; đối với các ngõ nhỏ sử dụng xe gom nhỏ hoặc xe điện để thu gom trước; bố 

trí điểm trung chuyển hợp lý; xây dựng lịch thu gom theo từng cụm dân cư; thông 

báo công khai lịch thu gom đến từng tổ dân phố; thực hiện thu gom đúng thời gian; 

Không để rác tồn đọng kéo dài; thường xuyên vệ sinh điểm tập kết; phối hợp cung 

cấp thông tin về các trường hợp chưa thực hiện đúng quy định. Tổng hợp kết quả từ 

các tổ dân phố về các hoạt động tuyên truyền, tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại rác từ 

các Tổ dân phố bảo cáo về UBND phường (qua Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và 

Môi trường) theo quy định vào hàng tuần, hàng tháng. 

- Chủ động cùng Tổ dân phố rà soát, kết hợp Công ty bố trí các điểm chứa rác 

tại khu dân cư đảm bảo là điểm tập kết rác kiểu mẫu, luôn sạch đẹp, phân loại đúng 

quy định. 

3. Công an phường 

Chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai; cử lực lượng tham 

gia tổ công tác; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. 

xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật khi có 

đủ căn cứ. Chỉ đạo lực lực tổ an ninh trật tự ở cơ sở cùng tham với tổ dân phố trong 

việc tuyên truyền vận động nhân dân. 

4. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng 

nhiều hình tức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

về công tác phân loại rác thải, chất thải rắn tại nguồn. 
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5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các Đoàn thể 

5.1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chỉ đạo các Đoàn thể tuyên 

truyền, yêu cầu các đoàn viên, hội viên, vận động người dân tham gia phân loại rác 

thải sinh hoạt tại nguồn theo đúng theo quy định, đạt 100%. 

5.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là đơn vị thường trực của mô hình phân loại 

rác thải tại nguồn chủ động xây dưng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và 

người dân thực hiện phân loại rác thải, chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Phối hợp xây 

dựng tài liệu tuyên truyền; Tham mưu tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, Chi hội 

trưởng, Chi hội phó. Phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các tổ dân phố. 

Thành lập các tổ tuyên truyền của Chi hội Phụ nữ với phương phương châm "Đi từng 

ngõ - Gõ từng nhà - Hướng dẫn từng hộ - Kiểm tra thường xuyên"; Chụp ảnh minh 

chứng; Nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện. Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên 

truyền của các Chi hội, báo cáo UBND phường theo định kỳ hằng tuần, tháng và khi 

có yêu cầu, qua đó kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng 

dẫn, giải quyết. 

6. Các Tổ dân phố 

6.1. Tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND phường 

về kết quả triển khai tại địa bàn. 

Xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ dân phố; Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên 

truyền, mời và vận động Nhân dân tham dự hội nghị tuyên truyền; bảo đảm số lượng 

đại biểu là đại diện hộ gia đình tham dự đạt tối thiểu 50% tổng số hộ dân trên địa bàn 

tổ dân phố. Trường hợp các hộ không tham dự hội nghị phải được tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm 

100% hộ gia đình được tiếp cận nội dung tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt 

tại nguồn. Thông báo lịch thu gom rác; Rà soát các điểm tập kết; Phối hợp kiểm tra 

định kỳ; Báo cáo kết quả trước 16 giờ thứ Sáu hằng tuần. 

6.2. Thành lập các các nhóm tuyên truyền theo địa bàn 

- Căn cứ tình hình thực tế của từng tổ dân phố, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì 

thành lập và phân công các nhóm tuyên truyền từ 3-5 thành viên phụ trách theo từng 

tuyến đường, ngõ, xóm. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các nhóm; chịu trách nhiệm trước UBND phường về 

kết quả tuyên truyền, hướng dẫn và tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quản lý. 

- Mỗi nhóm do một đồng chí trong Tổ tuyên truyền phụ trách, thành viên gồm 

đại diện Chi hội Phụ nữ, Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu 

chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Tổ an ninh trật tự cơ sở và các lực lượng khác 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Các nhóm có nhiệm vụ đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn trực 

tiếp việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện 

của từng hộ; hướng dẫn khắc phục các tồn tại, sai sót; nhắc nhở các hộ chưa thực 

hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định; cập nhật kết quả theo dõi, lập danh sách các 
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hộ thực hiện tốt, các hộ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng để báo cáo Tổ 

trưởng tổ dân phố và UBND phường. 

- Định kỳ hằng tuần, hàng tháng hoặc khi có yêu cầu, các nhóm tuyên truyền 

tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn được phân công về tổ trưởng TDP, đề xuất 

các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và duy trì việc phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

7. Đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 

- Thực hiện thu gom đúng lịch; Thu gom đúng tuyến; Không để rác tồn đọng; 

Không để rác rơi vãi; Phối hợp hướng dẫn người dân tại các điểm tập kết; Báo cáo 

các bất cập trong quá trình thu gom đề xuất điều chỉnh lịch thu gom khi cần thiết. 

- Bố trí trang thiết bị, cơ sở vật chất khi phường yêu cầu xây dựng các điểm 

chứa rác kiểu mẫu tại các khu dân cư; các pa nô, khẩu hiệu tuyên tuyền, tờ rơi; 

camera giám sát. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh 

về Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công để tổng hợp, báo cáo UBND phường kịp thời 

chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy (để báo cáo); 

- TT UBND (để báo cáo); 

- UBMTTQ phường;    

- Các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Lương Thủy Lâm 
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